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BẢNG TỔNG HỢP
Kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp, thành lập, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã 
trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023 - 2025
(Kèm theo Công văn số … /UBND-KSTTHC ngày..… /..…/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)

I. Kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc các quận, huyện: Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An, Kiến Thụy, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo giai đoạn 2023 - 2025
1. Kết quả lấy ý kiến cử tri quận Ngô Quyền
1.1. Việc sắp xếp các ĐVHC các phường
	TT
	Tên đơn vị 
hành chính
	Tổng số cử tri 
	Số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri 
đồng ý
	Số cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 phường: Đồng Quốc Bình, Lạch Tray và Lê Lợi thành 01 phường mới

	1
	Phường Đồng Quốc Bình
	5.898
	5.883
	99,75
	5.873
	99,58
	10
	0,17
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Lạch Tray
	6.510
	6.381
	98,02
	6.347
	97,50
	34
	0,52
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường Lê Lợi
	6.024
	6.006
	99,70
	5.983
	99,32
	23
	0,38
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 phường: Gia Viên, Lạc Viên và Máy Tơ thành 01 phường mới 

	1
	Phường Gia Viên
	6.841
	6.841
	100,00
	6.815
	99,62
	26
	0,38
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Lạc Viên
	6.794
	6.784
	99,85
	6.761
	99,51
	23
	0,34
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường Máy Tơ
	7.442
	7.431
	99,85
	7.412
	99,60
	19
	0,26
	0
	0,00
	0
	0,00

	Tổng cộng
	39.509
	39.326
	99,54
	39.191
	99,20
	135
	0,34
	0
	0,00
	0
	0,00


1.2. Tên của ĐVHC mới sau khi sắp xếp
	TT
	Tên đơn vị 
hành chính
	Tổng số cử tri 
	Số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri 
đồng ý
	Số cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Tên phường mới là Lạch Tray

	1
	Phường Đồng Quốc Bình
	5.898
	5.883
	99,75
	5.873
	99,58
	10
	0,17
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Lạch Tray
	6.510
	6.381
	98,02
	6.347
	97,50
	34
	0,52
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường Lê Lợi
	6.024
	6.006
	99,70
	5.983
	99,32
	23
	0,38
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Tên phường mới là Gia Viên

	1
	Phường Gia Viên
	6.841
	6.841
	100,00
	6.815
	99,62
	26
	0,38
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Lạc Viên
	6.794
	6.784
	99,85
	6.761
	99,51
	23
	0,34
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường Máy Tơ
	7.442
	7.431
	99,85
	7.412
	99,60
	19
	0,26
	0
	0,00
	0
	0,00

	Tổng cộng
	39.509
	39.326
	99,53
	39.191
	99,19
	135
	0,34
	0
	0,00
	0
	0,00


2. Kết quả lấy ý kiến cử tri quận Lê Chân
2.1. Việc sắp xếp các ĐVHC các phường
	TT
	Tên đơn vị 
hành chính
	Tổng số cử tri 
	Số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri 
đồng ý
	Số cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 phường: Lam Sơn, Cát Dài và An Biên thành 01 phường mới

	1
	Phường Lam Sơn
	8.956
	8.799
	98,25
	8.512
	95,04
	287
	3,20
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Cát Dài
	8.201
	8.201
	100,00
	8.031
	97,93
	170
	2,07
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường An Biên
	8.771
	8.771
	100,00
	8.741
	99,66
	30
	0,34
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 phường: Trần Nguyên Hãn, Hồ Nam và Dư Hàng thành 01 phường mới

	1
	Phường Trần Nguyên Hãn
	8.636
	8.633
	99,97
	8.560
	99,12
	56
	0,65
	17
	0,20
	0
	0,00

	2
	Phường Hồ Nam
	8.404
	8.404
	100,00
	8.296
	98,71
	100
	1,19
	8
	0,10
	0
	0,00

	3
	Phường Dư Hàng
	8.855
	8.855
	100,00
	8.696
	98,20
	127
	1,43
	32
	0,36
	0
	0,00

	III
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 phường: Trại Cau, Hàng Kênh, Đông Hải thành 01 phường mới

	1
	Phường Trại Cau 
	6.095
	6.095
	100,00
	5.975
	98,03
	93
	1,53
	27
	0,44
	0
	0,00

	2
	Phường Hàng Kênh
	10.581
	10.581
	100,00
	10.441
	98,68
	140
	1,32
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường Đông Hải 
	10.730
	10.494
	97,80
	10.446
	97,35
	48
	0,45
	0
	0,00
	0
	0,00

	IV
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 phường: An Dương, Niệm Nghĩa, Nghĩa Xá thành 01 phường mới

	1
	Phường An Dương
	7.269
	7.269
	100,00
	7.141
	98,24
	128
	1,76
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Niệm Nghĩa
	9.579
	9.579
	100,00
	9.457
	98,73
	113
	1,18
	9
	0,09
	0
	0,00

	3
	Phường Nghĩa Xá
	11.346
	11.138
	98,17
	10.933
	96,36
	203
	1,79
	2
	0,02
	0
	0,00

	Tổng cộng
	107.423
	106.819
	99,44
	105.229
	97,96
	1.495
	1,39
	95
	0,09
	0
	0,00


2.2. Tên của ĐVHC mới sau khi sắp xếp
	TT
	Tên đơn vị 
hành chính
	Tổng số cử tri 
	Số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri 
đồng ý
	Số cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Tên phường mới là An Biên

	1
	Phường Lam Sơn
	8.956
	8.799
	98,25
	8.511
	95,03
	288
	3,22
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Cát Dài
	8.201
	8.201
	100,00
	8.031
	97,93
	170
	2,07
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường An Biên
	8.771
	8.771
	100,00
	8.741
	99,66
	30
	0,34
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Tên phường mới là Trần Nguyên Hãn

	1
	Phường Trần Nguyên Hãn
	8.636
	8.633
	99,97
	8.560
	99,12
	56
	0,65
	17
	0,19
	0
	0,00

	2
	Phường Hồ Nam
	8.404
	8.404
	100,00
	8.296
	98,71
	100
	1,19
	8
	0,09
	0
	0,00

	3
	Phường Dư Hàng
	8.855
	8.855
	100,00
	8.696
	98,20
	127
	1,43
	32
	0,38
	0
	0,00

	III
	Tên phường mới là Hàng Kênh

	1
	Phường Trại Cau
	6.095
	6.095
	100,00
	5.975
	98,03
	93
	1,53
	27
	0,30
	0
	0,00

	2
	Phường Hàng Kênh
	10.581
	10.581
	100,00
	10.441
	98,68
	140
	1,32
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường Đông Hải
	10.730
	10.494
	97,80
	10.446
	97,35
	48
	0,45
	0
	0,00
	0
	0,00

	IV
	Tên phường mới là An Dương

	1
	Phường An Dương
	7.269
	7.269
	100,00
	7.141
	98,24
	128
	1,76
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Niệm Nghĩa
	9.579
	9.579
	100,00
	9.457
	98,73
	113
	1,18
	9
	0,12
	0
	0,00

	3
	Phường Nghĩa Xá
	11.346
	11.138
	98,17
	10.933
	96,36
	203
	1,81
	2
	0,00
	0
	0,00

	Tổng cộng
	107.423
	106.819
	99,44
	105.228
	97,96
	1.496
	1,39
	95
	0,09
	0
	0,00


3. Kết quả lấy ý kiến cử tri quận Kiến An
3.1. Việc sắp xếp các ĐVHC các phường
	TT
	Tên đơn vị 
hành chính
	Tổng số cử tri 
	Số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri 
đồng ý
	Số cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 phường: Quán Trữ, Lãm Hà, Đồng Hòa thành 01 phường mới

	1
	Phường Quán Trữ
	6.560
	6.560
	100,00
	6.499
	99,07
	61
	0,93
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Lãm Hà
	10.532
	10.532
	100,00
	10.180
	96,66
	349
	3,31
	3
	0,03
	0
	0,00

	3
	Phường Đồng Hòa
	7.716
	7.714
	99,97
	7.682
	99,56
	32
	0,41
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 phường: Phù Liễn, Tràng Minh thành 01 phường mới

	1
	Phường Phù Liễn
	6.765
	6.765
	100,00
	6.495
	96,01
	270
	3,99
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Tràng Minh
	6.678
	6.678
	100,00
	6.561
	98,25
	82
	1,23
	35
	0,52
	0
	0,00

	Tổng cộng
	38.251
	38.249
	99,99
	37.417
	97,82
	794
	2,08
	38
	0,10
	0
	0,00


3.2. Tên của ĐVHC mới sau khi sắp xếp
	TT
	Tên đơn vị 
hành chính
	Tổng số cử tri 
	Số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri 
đồng ý
	Số cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Tên phường mới là Đồng Hòa

	1
	Phường Quán Trữ
	6.560
	6.560
	100,00
	6.490
	98,93
	70
	1,07
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Lãm Hà
	10.532
	10.532
	100,00
	10.180
	96,66
	349
	3,31
	3
	0,05
	0
	0,00

	3
	Phường Đồng Hòa
	7.716
	7.714
	99,97
	7.682
	99,56
	32
	0,41
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Tên phường mới là Bắc Hà

	1
	Phường Phù Liễn
	6.765
	6.765
	100,00
	6.760
	99,93
	5
	0,07
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Tràng Minh
	6.678
	6.678
	100,00
	6.561
	98,25
	82
	1,23
	35
	0,52
	0
	0,00

	Tổng cộng
	38.251
	38.249
	99,99
	37.673
	98,49
	538
	1,41
	38
	0,10
	0
	0,00




4. Kết quả lấy ý kiến cử tri huyện Tiên Lãng
4.1. Việc sắp xếp các ĐVHC các xã
	TT
	Tên đơn vị 
hành chính
	Tổng số cử tri 
	Số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri 
đồng ý
	Số cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 xã: Toàn Thắng, Bạch Đằng, Quang Phục thành 01 xã mới

	1
	Xã Toàn Thắng
	3.188
	3.188
	100,00
	3.179
	99,72
	9
	0,28
	0
	0,00
	 0
	0,00

	2
	Xã Bạch Đằng
	4.438
	4.438
	100,00
	4.419
	99,57
	19
	0,43
	0
	0,00
	 0
	0,00

	3
	Xã Quang Phục
	7.879
	7.879
	100,00
	7876
	99,96
	3
	0,04
	0
	0,00
	 0
	0,00

	II
	Tổng cộng
	15.505
	15.505
	100,00
	15.474
	99,80
	31
	0,20
	0
	0
	0
	0


4.2. Tên của ĐVHC mới sau khi sắp xếp
	TT
	Tên đơn vị 
hành chính
	Tổng số cử tri 
	Số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri 
đồng ý
	Số cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Tên xã mới là Tân Minh

	1
	Xã Toàn Thắng
	3.188
	3.188
	100,00
	3.179
	99,72
	9
	0,28
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Bạch Đằng
	4.438
	4.438
	100,00
	4.418
	99,55
	20
	0,45
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Quang Phục
	7.879
	7.879
	100,00
	7.876
	99,96
	3
	0,04
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Tổng cộng
	15.505
	15.505
	100,00
	15.473
	99,79
	32
	0,21
	0
	0,00
	0
	0,00





5. Kết quả lấy ý kiến cử tri huyện Vĩnh Bảo
5.1. Việc sắp xếp các ĐVHC các xã
	TT
	Tên đơn vị 
hành chính
	Tổng số cử tri 
	Số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri 
đồng ý
	Số cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 xã: Vĩnh Long, Hiệp Hòa, An Hòa thành 01 xã mới

	1
	Xã Vĩnh Long
	3.309
	3.304
	99,85
	3.278
	99,06
	26
	0,79
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Hiệp Hòa
	4.011
	3.959
	98,70
	3.918
	97,68
	36
	0,90
	5
	0,12
	0
	0,00

	3
	Xã An Hòa
	5.329
	5.314
	99,72
	5.289
	99,25
	25
	0,47
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 xã: Nhân Hòa, Tam Đa, Vinh Quang thành 01 xã mới

	1
	Xã Nhân Hòa
	3.864
	3.850
	99,64
	3.811
	98,63
	39
	1,01
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Tam Đa
	3.174
	3.173
	99,97
	3.166
	99,75
	7
	0,22
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Vinh Quang
	5.388
	5.380
	99,85
	5.365
	99,57
	15
	0,28
	0
	0,00
	0
	0,00

	III
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 xã: Hưng Nhân, Thanh Lương, Đồng Minh thành 01 xã mới

	1
	Xã Hưng Nhân
	2.537
	2.533
	99,84
	2.505
	98,74
	28
	1,10
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Thanh Lương
	3.360
	3.343
	99,49
	3.321
	98,84
	22
	0,65
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Đồng Minh
	5.495
	5.492
	99,95
	5.451
	99,20
	24
	0,44
	17
	0,31
	0
	0,00

	IV
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 xã: Vĩnh Phong, Tiền Phong, Cộng Hiền thành 01 xã mới

	1
	Xã Vĩnh Phong
	2.309
	2.307
	99,91
	2.294
	99,35
	13
	0,56
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Tiền Phong
	5.022
	5.016
	99,88
	5.009
	99,74
	7
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Cộng Hiền
	5.613
	5.573
	99,29
	5.522
	98,38
	51
	0,91
	0
	0,00
	0
	0,00

	V
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 xã: Cổ Am, Vĩnh Tiến, Tam Cường thành 01 xã mới

	1
	Xã Cổ Am
	3.293
	3.284
	99,73
	3.250
	98,69
	34
	1,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Vĩnh Tiến
	2.371
	2.366
	99,79
	2.366
	99,79
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Tam Cường
	5.056
	5.051
	99,90
	5.047
	99,82
	4
	0,08
	0
	0,00
	0
	0,00

	Tổng cộng
	60.131
	59.945
	99,69
	59.592
	99,10
	331
	0,55
	22
	0,04
	0
	0,00



5.2. Tên của ĐVHC mới sau khi sắp xếp
	TT
	Tên đơn vị 
hành chính
	Tổng số cử tri 
	Số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri 
đồng ý
	Số cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Tên xã mới là Vĩnh Hòa

	1
	Xã Vĩnh Long
	3.309
	3.304
	99,85
	3.278
	99,06
	26
	0,79
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Hiệp Hòa
	4.011
	3.959
	98,70
	3.918
	97,68
	36
	0,90
	5
	0,12
	0
	0,00

	3
	Xã An Hòa
	5.329
	5.314
	99,72
	5.289
	99,25
	25
	0,47
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Tên xã mới Vĩnh Hưng

	1
	Xã Nhân Hòa
	3.864
	3.850
	99,64
	3.811
	98,63
	39
	1,01
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Tam Đa
	3.174
	3.173
	99,97
	3.166
	99,75
	7
	0,22
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Vinh Quang
	5.388
	5.380
	99,85
	5.365
	99,57
	15
	0,28
	0
	0,00
	0
	0,00

	III
	Tên xã mới là Vĩnh Hải

	1
	Xã Hưng Nhân
	2.537
	2.533
	99,84
	2.505
	98,74
	28
	1,10
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Thanh Lương
	3.360
	3.343
	99,49
	3.321
	98,84
	22
	0,65
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Đồng Minh
	5.495
	5.492
	99,95
	5.451
	99,20
	24
	0,44
	17
	0,31
	0
	0,00

	IV
	Tên xã mới là Tiền Phong

	1
	Xã Vĩnh Phong
	2.309
	2.307
	99,91
	2.292
	99,26
	15
	0,65
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Tiền Phong
	5.022
	5.016
	99,88
	5.016
	99,88
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Cộng Hiền
	5.613
	5.573
	99,29
	5.508
	98,13
	65
	1,16
	0
	0,00
	0
	0,00

	V
	Tên xã mới là Tam Cường

	1
	Xã Cổ Am
	3.293
	3.284
	99,73
	3.247
	98,60
	37
	1,12
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Vĩnh Tiến
	2.371
	2.366
	99,79
	2.352
	99,20
	14
	0,59
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Tam Cường
	5.056
	5.051
	99,90
	5.047
	99,82
	4
	0,08
	0
	0,00
	0
	0,00

	Tổng cộng 
	60.131
	59.945
	99,69
	59.566
	99,06
	357
	0,59
	22
	0,04
	0
	0,00


6. Kết quả lấy ý kiến cử tri huyện Kiến Thụy
6.1. Việc sắp xếp các ĐVHC các xã
	TT
	Tên đơn vị 
hành chính
	Tổng số cử tri 
	Số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri 
đồng ý
	Số cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 xã: Đại Hà, Thụy Hương, Ngũ Đoan thành 01 xã mới

	1
	Xã Đại Hà
	5.383
	5.383
	100,00
	5.376
	99,87
	7
	0,13
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Thụy Hương
	3.866
	3.866
	100,00
	3.754
	97,10
	112
	2,90
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Ngũ Đoan
	6.051
	6.042
	99,85
	6.012
	99,36
	24
	0,40
	6
	0,10
	0
	0,00

	II
	Tổng cộng
	15.300
	15.291
	99,94
	15.142
	98,97
	143
	0,93
	6
	0,04
	0
	0,00


6.2. Tên của ĐVHC mới sau khi sắp xếp
	TT
	Tên đơn vị 
hành chính
	Tổng số cử tri 
	Số cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri 
đồng ý
	Số cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Tên xã mới là Kiến Hưng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xã Đại Hà
	5.383
	5.383
	100,00
	5376
	99,87
	7
	0,13
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Thụy Hương
	3.866
	3.866
	100,00
	3754
	97,10
	112
	2,90
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Ngũ Đoan
	6.051
	6.042
	99,85
	6009
	99,31
	27
	0,45
	6
	0,16
	0
	0,00

	II
	Tổng cộng
	15.300
	15.291
	99,94
	15.139
	98,95
	146
	0,95
	6
	0,04
	0
	0,01





II. Kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường và thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên
1. Về việc điều chỉnh phần địa giới hành chính tại khu vực đảo Vũ Yên của phường Đông Hải 1, quận Hải An về xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	1
	Xã Thủy Triều (huyện Thủy Nguyên)
	8.982
	8.982
	100,00
	8.980
	99,98
	2
	0,02
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Đông Hải 1 (quận Hải An)
	20.168
	20.088
	99,60
	19.781
	98,08
	307
	1,52
	0
	0,00
	0
	0


2. Về việc sắp xếp các ĐVHC cấp xã 
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Tân Dương, Dương Quan thành 01 phường mới

	1
	Xã Tân Dương
	7.405
	7.405
	100,00
	7.254
	97,96
	151
	2,04
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Dương Quan
	7.258
	7.246
	99,83
	7.210
	99,34
	36
	0,50
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Lâm Động và Hoàng Động thành 01 phường mới

	1
	Xã Lâm Động
	4.134
	4.134
	100,00
	4.122
	99,71
	12
	0,29
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Hoàng Động
	6.764
	6.764
	100,00
	6.762
	99,97
	2
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	III
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Kiền Bái và Mỹ Đồng thành 01 phường mới

	1
	Xã Kiền Bái
	8.006
	8.006
	100,00
	7.978
	99,65
	28
	0,35
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Mỹ Đồng
	4.928
	4.928
	100,00
	4.924
	99,92
	4
	0,08
	0
	0,00
	0
	0,00

	IV
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Đông Sơn và Kênh Giang thành 01 phường mới

	1
	Xã Đông Sơn
	5.099
	5.099
	100,00
	5.089
	99,80
	10
	0,20
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Kênh Giang
	7.902
	7.902
	100,00
	7.891
	99,86
	11
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,00

	V
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Lưu Kỳ và Lưu Kiếm thành 01 phường mới

	1
	Xã Lưu Kỳ
	1.943
	1.943
	100,00
	1.923
	98,97
	20
	1,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Lưu Kiếm
	9.116
	9.113
	99,97
	9.103
	99,86
	8
	0,09
	2
	0,02
	0
	0,00

	VI
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Thủy Sơn, Thủy Đường và thị trấn Núi Đèo thành 01 phường mới

	1
	Thị trấn Núi Đèo
	4.197
	4.197
	100,00
	4.182
	99,64
	15
	0,36
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Thủy Sơn
	6.437
	6.437
	100,00
	6.410
	99,58
	19
	0,3
	8
	0,12
	0
	0,00

	3
	Xã Thủy Đường
	9.127
	9.127
	100,00
	9.089
	99,58
	38
	0,42
	0
	0,00
	0
	0,00

	VII
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Trung Hà và Thủy Triều thành 01 phường mới

	1
	Xã Trung Hà
	5.141
	5.139
	99,96
	5.116
	99,51
	23
	0,45
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Thủy Triều
	8.982
	8.982
	100,00
	8.980
	99,98
	2
	0,02
	0
	0,00
	0
	0,00

	VIII
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Phả Lễ và Phục Lễ thành 01 phường mới

	1
	Xã Phả Lễ
	5.039
	5.039
	100,00
	4.877
	96,79
	160
	3,18
	2
	0,04
	0
	0,00

	2
	Xã Phục Lễ
	5.271
	5.266
	99,91
	5.208
	98,80
	58
	1,10
	0
	0,00
	0
	0,00

	IX
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 xã: Gia Minh, Gia Đức và Minh Tân thành 01 xã mới

	1
	Xã Gia Minh
	2.980
	2980
	100,00
	2.965
	99,50
	15
	0,50
	0
	0,00
	7
	0,23

	2
	Xã Gia Đức
	3.422
	3422
	100,00
	3.399
	99,33
	21
	0,61
	2
	0,06
	0
	0,00

	3
	Xã Minh Tân
	7.861
	7861
	100,00
	7.859
	99,97
	2
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	X
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Liên Khê và Lại Xuân thành 01 xã mới

	1
	Xã Liên Khê
	8.156
	8156
	100,00
	8.071
	98,96
	72
	0,88
	13
	0,16
	2
	0,02

	2
	Xã Lại Xuân
	7.527
	7527
	100,00
	7.518
	99,88
	9
	0,12
	0
	0,00
	0
	0,00

	XI
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 xã: An Sơn, Kỳ Sơn và Phù Ninh thành 01 xã mới

	1
	Xã An Sơn
	4.703
	4703
	100,00
	4.698
	99,89
	5
	0,11
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Kỳ Sơn
	7.447
	7447
	100,00
	7.402
	99,40
	45
	0,60
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Phù Ninh
	4.566
	4505
	98,66
	4.477
	98,05
	28
	0,61
	0
	0,00
	0
	0,00

	XII
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 xã: Hợp Thành, Cao Nhân và Chính Mỹ thành 01 xã mới

	1
	Xã Hợp Thành
	5.967
	5967
	100,00
	5.948
	99,68
	19
	0,32
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Cao Nhân
	7.367
	7367
	100,00
	7.357
	99,86
	10
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Chính Mỹ
	7.266
	7263
	99,96
	7.235
	99,57
	20
	0,28
	8
	0,11
	0
	0,00

	Tổng cộng
	174.011
	173.925
	99,95
	173.047
	99,45
	843
	0,48
	35
	0,02
	9
	0,01


3. Về việc thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng và sau khi nhập các ĐVHC
	TT
	ĐVHC
	

Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	1
	Thị trấn Minh Đức
	8.751
	8.748
	99,97
	8.727
	99,73
	19
	0,22
	2
	0,02
	0
	0,00

	2
	Xã Hoa Động
	9.395
	9.350
	99,52
	9.310
	99,10
	7
	0,07
	33
	0,35
	0
	0,00

	3
	Xã Thiên Hương
	8.722
	8.690
	99,63
	8.664
	99,34
	22
	0,25
	4
	0,05
	0
	0,00

	4
	Xã Quảng Thanh
	7.364
	7.364
	100,00
	7.348
	99,78
	16
	0,22
	0
	0,00
	0
	0,00

	5
	Xã Hòa Bình
	9.239
	9.239
	100,00
	9.204
	99,62
	27
	0,29
	8
	0,09
	0
	0,00

	6
	Xã An Lư
	10.012
	10.004
	99,92
	9.932
	99,20
	72
	0,72
	0
	0,00
	0
	0,00

	7
	Xã Ngũ Lão
	10.336
	10.336
	100,00
	10.304
	99,69
	32
	0,31
	0
	0,00
	0
	0,00

	8
	Xã Lập Lễ
	9.169
	9.059
	98,80
	9.023
	98,41
	36
	0,39
	0
	0,00
	0
	0,00

	9
	Xã Tam Hưng
	5.081
	5.081
	100,00
	5.075
	99,88
	6
	0,12
	0
	0,00
	0
	0,00

	10
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Tân Dương, Dương Quan thành 01 phường mới

	10.1
	Xã Tân Dương
	7.405
	7.405
	100,00
	7.250
	97,91
	155
	2,09
	0
	0,00
	0
	0,00

	10.2
	Xã Dương Quan
	7.258
	7.246
	99,83
	7.212
	99,37
	34
	0,47
	0
	0,00
	0
	0,00

	11
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Lâm Động, Hoàng Động thành 01 phường mới  

	11.1
	Xã Lâm Động
	4.134
	4.134
	100,00
	4.123
	99,73
	11
	0,27
	0
	0,00
	0
	0,00

	11.2
	Xã Hoàng Động
	6.764
	6.764
	100,00
	6.762
	99,97
	2
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	12
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Kiền Bái, Mỹ Đồng thành 01 phường mới  

	12.1
	Xã Kiền Bái
	8.006
	8.006
	100,00
	7.987
	99,76
	19
	0,24
	0
	0,00
	0
	0,00

	12.2
	Xã Mỹ Đồng
	4.928
	4.928
	100,00
	4.923
	99,90
	5
	0,10
	0
	0,00
	0
	0,00

	13
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Đông Sơn, Kênh Giang thành 01 phường mới  

	13.1
	Xã Đông Sơn
	5.099
	5.099
	100,00
	5.097
	99,96
	2
	0,04
	0
	0,00
	0
	0,00

	13.2
	Xã Kênh Giang
	7.902
	7.902
	100,00
	7.891
	99,86
	11
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,00

	14
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Lưu Kỳ và Lưu Kiếm thành 01 phường mới  

	14.1
	Xã Lưu Kỳ
	1.943
	1.943
	100,00
	1.923
	98,97
	20
	1,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	14.2
	Xã Lưu Kiếm
	9.116
	9.113
	99,97
	9.103
	99,86
	8
	0,09
	2
	0,02
	0
	0,00

	15
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Thủy Sơn, Thủy Đường và thị trấn Núi Đèo thành 01 phường mới  

	15.1
	Thị trấn Núi Đèo
	4.197
	4.197
	100,00
	4.182
	99,64
	15
	0,36
	0
	0,00
	0
	0,00

	15.2
	Xã Thủy Sơn
	6.437
	6.437
	100,00
	6.410
	99,58
	19
	0,30
	8
	0,12
	0
	0,00

	15.3
	Xã Thủy Đường
	9.127
	9.127
	100,00
	9.091
	99,61
	36
	0,39
	0
	0,00
	0
	0,00

	16
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Trung Hà, Thủy Triều thành 01 phường mới  

	16.1
	Xã Trung Hà
	5.141
	5.139
	99,96
	5.117
	99,53
	22
	0,43
	0
	0,00
	0
	0,00

	16.2
	Xã Thủy Triều
	8.982
	8.982
	100,00
	8.980
	99,98
	2
	0,02
	0
	0,00
	0
	0,00

	17
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 02 xã: Phả Lễ, Phục Lễ thành 01 phường mới  

	17.1
	Xã Phả Lễ
	5.039
	5.039
	100,00
	4.897
	97,18
	140
	2,78
	2
	0,04
	0
	0,00

	17.2
	Xã Phục Lễ
	5.271
	5.266
	99,91
	5.227
	99,17
	39
	0,74
	0
	0,00
	0
	0,00

	Tổng cộng
	184.818
	184.598
	99,88
	183.762
	99,43
	777
	0,42
	59
	0,03
	0
	0,00




4. Về việc tên phường mới sau khi thành lập
	TT
	ĐVHC
	

Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Tên phường mới là Dương Quan

	1
	Xã Tân Dương
	7.405
	7405
	100,00
	7.179
	96,95
	226
	3,05
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Dương Quan
	7.258
	7246
	99,83
	7.212
	99,37
	34
	0,47
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Tên phường mới là Hoàng Lâm 

	1
	Xã Lâm Động
	4.134
	4134
	100,00
	4.122
	99,71
	12
	0,29
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Hoàng Động
	6.764
	6764
	100,00
	6.762
	99,97
	2
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	III
	Tên phường mới là Lê Hồng Phong

	1
	Xã Kiền Bái
	8.006
	8.006
	100,00
	7.984
	99,73
	22
	0,27
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Mỹ Đồng
	4.928
	4.928
	100,00
	4.923
	99,90
	5
	0,10
	0
	0,00
	0
	0,00

	IV
	Tên phường mới là Trần Hưng Đạo

	1
	Xã Đông Sơn
	5.099
	5.099
	100,00
	5.090
	99,82
	9
	0,18
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Kênh Giang
	7.902
	7.902
	100,00
	7.885
	99,78
	17
	0,22
	0
	0,00
	0
	0,00

	V
	Tên phường mới là là Lưu Kiếm 

	1
	Xã Lưu Kỳ
	1.943
	1.943
	100,00
	1.925
	99,07
	18
	0,93
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Lưu Kiếm
	9.116
	9.113
	99,97
	9.103
	99,86
	8
	0,09
	2
	0,02
	0
	0,00

	VI
	Tên phường mới là Thủy Đường

	1
	Thị trấn Núi Đèo
	4.197
	4.197
	100,00
	4.182
	99,64
	15
	0,36
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Thủy Sơn
	6.437
	6.437
	100,00
	6.369
	98,94
	57
	0,89
	11
	0,17
	4
	0,06

	3
	Xã Thủy Đường
	9.127
	9.127
	100,00
	9.091
	99,61
	36
	0,39
	0
	0,00
	0
	0,00

	VII
	Tên phường mới là Thủy Hà 

	1
	Xã Trung Hà
	5.141
	5.139
	99,96
	5.107
	99,34
	32
	0,62
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Thủy Triều
	8.982
	8.982
	100,00
	8.979
	99,97
	3
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	VIII
	Tên phường mới là Nam Triệu Giang 

	1
	Xã Phả Lễ
	5.039
	5.039
	100,00
	4.899
	97,22
	138
	2,74
	2
	0,04
	0
	0,00

	2
	Xã Phục Lễ
	5.271
	5.266
	99,91
	5.179
	98,25
	87
	1,65
	0
	0,00
	8
	0,15

	Tổng cộng
	106.749
	106.727
	99,98
	105.991
	99,29
	721
	0,68
	15
	0,01
	12
	0,01


5. Về việc tên xã mới sau khi thành lập
	TT
	ĐVHC
	

Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Tên xã mới là Bạch Đằng 

	1
	Xã Gia Minh
	2.980
	2.980
	100,00
	2.962
	99,40
	18
	0,60
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Gia Đức
	3.422
	3.422
	100,00
	3.407
	99,56
	14
	0,41
	1
	0,03
	0
	0,00

	3
	Xã Minh Tân
	7.861
	7.861
	100,00
	7.859
	99,97
	2
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Tên xã mới là Liên Xuân 

	1
	Xã Liên Khê
	8.156
	8.156
	100,00
	8.063
	98,86
	80
	0,98
	13
	0,16
	1
	0,01

	2
	Xã Lại Xuân
	7.527
	7.527
	100,00
	7.518
	99,88
	9
	0,12
	0
	0,00
	0
	0,00

	III
	Tên xã mới là Ninh Sơn 

	1
	Xã An Sơn
	4.703
	4.703
	100,00
	4.696
	99,85
	5
	0,11
	2
	0,04
	0
	0,00

	2
	Xã Kỳ Sơn
	7.447
	7.447
	100,00
	7.403
	99,41
	44
	0,59
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Phù Ninh
	4.566
	45.05
	98,66
	4.471
	97,92
	34
	0,74
	0
	0,00
	0
	0,00

	IV
	Tên xã mới là Quang Trung 

	1
	Xã Hợp Thành
	5.967
	5.967
	100,00
	5.948
	99,68
	19
	0,32
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã Cao Nhân
	7.367
	7.367
	100,00
	7.357
	99,86
	10
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Chính Mỹ
	7.266
	7.263
	99,96
	7.235
	99,57
	20
	0,28
	8
	0,11
	0
	0,00

	Tổng cộng
	67.262
	67.198
	99,90
	66.919
	99,49
	255
	0,38
	24
	0,04
	1
	0,001



6. Về việc thành lập thành phố thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	1
	Thị trấn Minh Đức
	8.751
	8.748
	99,97
	8.705
	99,47
	41
	0,47
	2
	0,02
	0
	0,00

	2
	Xã Hoa Động
	9.395
	9.350
	99,52
	9.310
	99,10
	7
	0,07
	33
	0,35
	0
	0,00

	3
	Xã Thiên Hương
	8.722
	8.690
	99,63
	8.647
	99,14
	39
	0,45
	4
	0,05
	0
	0,00

	4
	Xã Quảng Thanh
	7.364
	7.364
	100,00
	7.334
	99,59
	30
	0,41
	0
	0,00
	0
	0,00

	5
	Xã Hòa Bình
	9.239
	9.239
	100,00
	9.188
	99,45
	45
	0,49
	6
	0,06
	0
	0,00

	6
	Xã An Lư
	10.012
	10004
	99,92
	9.908
	98,96
	96
	0,96
	0
	0,00
	0
	0,00

	7
	Xã Ngũ Lão
	10.336
	10.336
	100,00
	10.304
	99,69
	32
	0,31
	0
	0,00
	0
	0,00

	8
	Xã Lập Lễ
	9.169
	9.059
	98,80
	9.023
	98,41
	36
	0,39
	0
	0,00
	0
	0,00

	9
	Xã Tam Hưng
	5.081
	5.081
	100,00
	5.075
	99,88
	6
	0,12
	0
	0,00
	0
	0,00

	10
	Xã Tân Dương
	7.405
	7.405
	100,00
	7.343
	99,16
	62
	0,84
	0
	0,00
	0
	0,00

	11
	Xã Dương Quan
	7.258
	7.246
	99,83
	7.212
	99,37
	34
	0,47
	0
	0,00
	0
	0,00

	12
	Xã Lâm Động
	4.134
	4.134
	100,00
	4.126
	99,81
	8
	0,19
	0
	0,00
	0
	0,00

	13
	Xã Hoàng Động
	6.764
	6.764
	100,00
	6.762
	99,97
	2
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	14
	Xã Kiền Bái
	8.006
	8.006
	100,00
	7.993
	99,84
	13
	0,16
	0
	0,00
	0
	0,00

	15
	Xã Mỹ Đồng
	4.928
	4.928
	100,00
	4.923
	99,90
	5
	0,10
	0
	0,00
	0
	0,00

	16
	Xã Đông Sơn
	5.099
	5.099
	100,00
	5.093
	99,88
	6
	0,12
	0
	0,00
	0
	0,00

	17
	Xã Kênh Giang
	7.902
	7.902
	100,00
	7.891
	99,86
	11
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,00

	18
	Xã Lưu Kỳ
	1.943
	1.943
	100,00
	1.926
	99,13
	17
	0,87
	0
	0,00
	0
	0,00

	19
	Xã Lưu Kiếm
	9.116
	9.113
	99,97
	9.103
	99,86
	8
	0,09
	2
	0,02
	0
	0,00

	20
	Thị trấn Núi Đèo
	4.197
	4.197
	100,00
	4.182
	99,64
	15
	0,36
	0
	0,00
	0
	0,00

	21
	Xã Thủy Sơn
	6.437
	6.437
	100,00
	6.409
	99,57
	20
	0,31
	8
	0,12
	0
	0,00

	22
	Xã Thủy Đường
	9.127
	9.127
	100,00
	9.091
	99,61
	36
	0,39
	0
	0,00
	0
	0,00

	23
	Xã Trung Hà
	5.141
	5.139
	99,96
	5.117
	99,53
	22
	0,43
	0
	0,00
	0
	0,00

	24
	Xã Thủy Triều
	8.982
	8.982
	100,00
	8.980
	99,98
	2
	0,02
	0
	0,00
	0
	0,00

	25
	Xã Phả Lễ
	5.039
	5.039
	100,00
	4.937
	97,98
	100
	1,98
	2
	0,04
	0
	0,00

	26
	Xã Phục Lễ
	5.271
	5.266
	99,91
	5.235
	99,32
	31
	0,59
	0
	0,00
	0
	0,00

	27
	Xã Gia Minh
	2.980
	2.980
	100,00
	2.965
	99,50
	15
	0,50
	0
	0,00
	0
	0,00

	28
	Xã Gia Đức
	3.422
	3.422
	100,00
	3.414
	99,77
	7
	0,20
	1
	0,03
	0
	0,00

	29
	Xã Minh Tân
	7.861
	7.861
	100,00
	7.859
	99,97
	2
	0,03
	0
	0,00
	0
	0,00

	30
	Xã Liên Khê
	8.156
	8.156
	100,00
	8.109
	99,42
	34
	0,42
	13
	0,16
	0
	0,00

	31
	Xã Lại Xuân
	7.527
	7.527
	100,00
	7.518
	99,88
	9
	0,12
	0
	0,00
	0
	0,00

	32
	Xã An Sơn
	4.703
	4.703
	100,00
	4.701
	99,96
	0
	0,00
	2
	0,04
	0
	0,00

	33
	Xã Kỳ Sơn
	7.447
	7.447
	100,00
	7.411
	99,52
	36
	0,48
	0
	0,00
	0
	0,00

	34
	Xã Phù Ninh
	4.566
	4.505
	98,66
	4.493
	98,40
	12
	0,26
	0
	0,00
	0
	0,00

	35
	Xã Hợp Thành
	5.967
	5.967
	100,00
	5.956
	99,82
	11
	0,18
	0
	0,00
	0
	0,00

	36
	Xã Cao Nhân
	7.367
	7.367
	100,00
	7.357
	99,86
	10
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,00

	37
	Xã Chính Mỹ
	7.266
	7.263
	99,96
	7.235
	99,57
	20
	0,28
	8
	0,11
	0
	0,00

	Tổng cộng
	252.080
	251.796
	99,89
	250.835
	99,51
	880
	0,35
	81
	0,03
	0
	0,00


	


III. Kết quả lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thành lập các phường, thành lập quận An Dương và điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện An Dương và quận Hồng Bàng
1. Về việc nhập một phần xã Bắc Sơn vào xã Tân Tiến, thành lập phường Tân Tiến
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	1
	Xã Tân Tiến 
	7.617
	7.617
	100,00
	7.608
	99,88
	9
	0,12
	0
	0,00
	5
	0,07

	2
	Xã Bắc Sơn
	6450
	6450
	100,00
	6352
	98,48
	48
	0,74
	50
	0,78
	221
	3,43

	Tổng cộng
	14.067
	14.067
	100,00
	13.960
	99,24
	57
	0,40
	50
	0,36
	226
	1,61


2. Về việc nhập phần còn lại xã Bắc Sơn vào xã Nam Sơn, thành lập phường Nam Sơn
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	1
	Xã Nam Sơn 
	8.502
	8.499
	99,96
	8.457
	99,47
	42
	0,49
	0
	0,00
	5
	0,06

	2
	Xã Bắc Sơn
	6450
	6450
	100,00
	6388
	99,04
	12
	0,19
	50
	0,78
	0
	0,00

	Tổng cộng
	14.952
	14.949
	99,98
	14.845
	99,29
	54
	0,36
	50
	0,33
	5
	0,03


3. Về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa huyện An Dương và quận Hồng Bàng
	TT
	ĐVHC
	

Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	1
	Xã An Hưng
	8.326
	8.326
	100,00
	8.256
	99,16
	70
	0,84
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã An Hồng
	8.283
	8.283
	100,00
	8.271
	99,86
	12
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Đại Bản
	13.046
	13.046
	100,00
	13.010
	99,72
	36
	0,28
	0
	0,00
	0
	0,00

	Tổng cộng
	29.655
	29.655
	100,00
	29.537
	99,60
	118
	0,40
	0
	0,00
	0
	0,00


4. Về việc thành lập phường sau khi điều chỉnh các ĐVHC về quận Hồng Bàng quản lý
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	1
	Xã An Hưng
	8.326
	8.326
	100,00
	8.256
	99,16
	70
	0,84
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã An Hồng
	8.283
	8.283
	100,00
	8.275
	99,90
	8
	0,10
	0
	0,00
	89
	1,07

	3
	Xã Đại Bản
	13.046
	13.046
	100,00
	13.010
	99,72
	36
	0,28
	0
	0,00
	0
	0,00

	Tổng cộng
	29.655
	29.655
	100,00
	29.541
	99,62
	114
	0,38
	0
	0,00
	89
	0,30


5. Về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn An Dương và xã Lê Lợi thành 01 phường mới  

	1
	Thị trấn An Dương
	6.863
	6.862
	99,99
	6.848
	99,78
	14
	0,20
	0
	0,00
	2
	0,03

	2
	Xã Lê Lợi
	4.793
	4.793
	100,00
	4.793
	100,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	[bookmark: _GoBack]Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Đặng Cương và Quốc Tuấn thành 01 phường mới  

	1
	Xã Đặng Cương
	6.448
	6.448
	100,00
	6.419
	99,55
	21
	0,33
	8
	0,12
	0
	0,00

	2
	Xã Quốc Tuấn
	6.077
	6.077
	100,00
	6.064
	99,79
	10
	0,16
	3
	0,05
	0
	0,00

	Tổng cộng
	24.181
	24.180
	99,99
	24.124
	99,76
	45
	0,19
	11
	0,04
	 2
	0,01



6. Về việc thành lập phường sau khi sắp xếp ĐVHC cấp xã
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn An Dương và xã Lê Lợi thành 01 phường mới  

	1
	Thị trấn An Dương
	6.863
	6.862
	99,99
	6.848
	99,78
	14
	0,20
	0
	0,00
	2
	0,03

	2
	Xã Lê Lợi
	4.793
	4.793
	100,00
	4.793
	100,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 02 xã: Đặng Cương và Quốc Tuấn thành 01 phường mới  

	1
	Xã Đặng Cương
	6.448
	6.448
	100,00
	6.417
	99,52
	23
	0,36
	8
	0,12
	0
	0,00

	2
	Xã Quốc Tuấn
	6.077
	6.077
	100,00
	6.065
	99,80
	9
	0,15
	3
	0,05
	0
	0,00

	Tổng cộng
	24.181
	24.180
	99,99
	24.123
	99,76
	46
	0,19
	11
	0,04
	2
	0,01


7. Về tên của các phường mới sau khi sắp xếp ĐVHC để thành lập
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Tên phường mới là Lê Lợi  

	1
	Thị trấn An Dương
	6.863
	6.862
	99,99
	6.848
	99,78
	14
	0,20
	0
	0,00
	1
	0,01

	2
	Xã Lê Lợi
	4.793
	4.793
	100,00
	4.793
	100,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Tên phường mới là An Hải

	1
	Xã Đặng Cương
	6.448
	6.448
	100,00
	6.396
	99,19
	44
	0,68
	8
	0,17
	3
	0,05

	2
	Xã Quốc Tuấn
	6.077
	6.077
	100,00
	6.057
	99,67
	17
	0,28
	3
	0,05
	0
	0,00

	Tổng cộng
	24.181
	24.180
	99,99
	24.094
	99,64
	75
	0,31
	11
	0,04
	4
	0,02




8. Về việc thành lập quận An Dương
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	1
	Xã Lê Thiện
	8.052
	8.052
	100,00
	8.040
	99,85
	12
	0,15
	0
	0,00
	0
	0,000

	2
	Xã Tân Tiến
	7.617
	7.617
	100,00
	7.616
	99,99
	1
	0,01
	0
	0,00
	0
	0,000

	3
	Xã Nam Sơn
	8.502
	8.499
	99,96
	8.437
	99,24
	62
	0,73
	0
	0,00
	5
	0,059

	4
	Xã Bắc Sơn
	6.450
	6.450
	100,00
	6.394
	99,13
	6
	0,78
	50
	0,78
	0
	0,000

	5
	Xã An Hòa
	9.024
	9.024
	100,00
	9.011
	99,86
	13
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,000

	6
	Xã Hồng Phong
	8.899
	8.899
	100,00
	8.890
	99,90
	9
	0,10
	0
	0,00
	0
	0,000

	7
	Xã Lê Lợi
	4.793
	4.793
	100,00
	4.793
	100,00
	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,000

	8
	Xã Đặng Cương
	6.448
	6.448
	100,00
	6.422
	99,60
	18
	0,28
	8
	0,12
	0
	0,000

	9
	Xã Quốc Tuấn
	6.077
	6.077
	100,00
	6.073
	99,93
	1
	0,02
	3
	0,05
	0
	0,000

	10
	Xã Đồng Thái
	8.847
	8.847
	100,00
	8.759
	99,01
	88
	0,99
	0
	0,00
	0
	0,000

	11
	Xã Hồng Thái
	8.678
	8.678
	100,00
	8.661
	99,80
	17
	0,20
	0
	0,00
	0
	0,000

	12
	Xã An Đồng
	20.977
	20.977
	100,00
	20.947
	99,86
	30
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,000

	13
	Thị trấn An Dương
	6.863
	6.862
	99,99
	6.848
	99,78
	14
	0,20
	0
	0,00
	0
	6.863

	Tổng cộng
	111.227
	111.223
	99,99
	110.891
	99,70
	271
	0,24
	61
	0,05
	5
	0,004


9. Về việc thành lập các phường trên cơ sở nguyên trạng các ĐVHC
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	1
	Xã An Đồng
	20.977
	20.977
	100,00
	20.947
	99,86
	30
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Xã An Hòa
	9.024
	9.024
	100,00
	9.011
	99,86
	13
	0,14
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Xã Đồng Thái
	8.847
	8.847
	100,00
	8.759
	99,01
	88
	0,99
	0
	0,00
	0
	0,00

	4
	Xã Hồng Thái
	8.678
	8.678
	100,00
	8.661
	99,80
	17
	0,20
	0
	0,00
	0
	0,00

	5
	Xã Lê Thiện
	8.052
	8.052
	100,00
	8.040
	99,85
	12
	0,15
	0
	0,00
	0
	0,00

	6
	Xã Hồng Phong
	8.899
	8.899
	100,00
	8.890
	99,90
	9
	0,10
	0
	0,00
	0
	0,00

	Tổng cộng
	64.477
	64.477
	100,00
	64.308
	99,74
	169
	0,26
	0
	0,00 
	0
	 0,00


IV. Kết quả lấy ý kiến cử tri về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện An Dương để mở rộng quận Hồng Bàng và sắp xếp, thành lập các phường thuộc quận Hồng Bàng
1. Về việc sắp xếp ĐVHC phường trên địa bàn quận Hồng Bàng giai đoạn 2023 - 2025
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số 03 phường: Thượng Lý, Trại Chuối, Hạ Lý thành 01 phường mới  

	1
	Phường Hạ Lý
	10.487
	10.447
	99,62
	10.401
	99,18
	46
	0,44
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Thượng Lý
	11.299
	11.285
	99,88
	11.256
	99,62
	29
	0,26
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường Trại Chuối
	7.781
	7.775
	99,92
	7.752
	99,63
	23
	0,30
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Tổng cộng
	29.567
	29.507
	99,80
	29.409
	99,47
	98
	0,33
	0
	0,00
	0
	0,00





2.  Tên của ĐVHC mới sau khi sắp xếp
	TT
	ĐVHC
	Số cử tri
	Cử tri tham gia bỏ phiếu
	Số cử tri đồng ý
	Cử tri không đồng ý
	Cử tri có ý kiến không hợp lệ
	Cử tri có ý kiến khác

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)
	Số lượng
	Tỷ lệ 
(%)

	I
	Tên phường mới là Thượng lý

	1
	Phường Hạ Lý
	10487
	10.447
	99,62
	10.401
	99,18
	46
	0,44
	0
	0,00
	0
	0,00

	2
	Phường Thượng Lý
	11299
	11.285
	99,88
	11.256
	99,62
	29
	0,26
	0
	0,00
	0
	0,00

	3
	Phường Trại Chuối
	7781
	7.775
	99,92
	7.752
	99,63
	23
	0,30
	0
	0,00
	0
	0,00

	II
	Tổng cộng
	29.567
	29.507
	99,80
	29.409
	99,47
	98
	0,33
	0
	0,00
	0
	0



